
STT SBD Mã sinh viên Họ Tên Năm sinh

Nghe 

(thang 

điểm 20)

Nói 

(thang 

điểm 25)

Đọc

(thang 

điểm 30)

Viết

(thang 

điểm 25)

Tổng Ghi chú

1 TA325760 1781710107 Trần Danh Đạt 19/08/1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 TA325761 1681420005 Đinh Văn Chắt 30/05/1998 12,0 19,0 11,5 20,0 62,5

3 TA325762 18810110009 Phạm Anh Đức 08/03/2000 14,0 16,0 14,5 21,0 65,5

4 TA325763 18810000019 Đặng Huy Dũng 07/08/2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 TA325764 18810000028 Nguyễn Anh Quân 06/07/2000 14,0 19,0 10,0 19,0 62,0

6 TA325765 20810160553 Trần Ngọc Sơn 20/08/2002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 TA325766 1681420034 Bùi Duy Thái 03/09/1998 14,0 19,0 11,5 18,0 62,5

Tổng số thí sinh theo danh sách: 07 thí sinh

Điều kiện để được công nhận Năng lực Tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu: 

1, Tổng điểm đạt: 60/100.

2, Kỹ năng nghe tối thiểu 7/20, Kỹ năng nói tối thiểu 8/25, Kỹ năng đọc tối thiểu 10/30, Kỹ năng viết tối thiếu 8/25.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG B2

(Đợt thi ngày 15,16 tháng 03 năm 2024)

(Kèm theo biên bản họp HĐ ĐGNLNN số       ngày       tháng    năm 2025)

HỘI ĐỒNG THI ĐGNL TIẾNG ANH


